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                                                                                             BUỔI SÁNG

LỚP TUẦN 03 TUẦN 04 TUẦN 05 TUẦN 06 TUẦN 07 TUẦN 08 TUẦN 09

LỚP

Sáng  Thứ bảy

(26/9/2026)

Sáng  Thứ bảy

(03/10/2026)

Sáng  Thứ bảy

(10/10/2026)

Sáng  Thứ bảy

(17/10/2026)

Sáng  Thứ bảy

(24/10/2026)

Sáng  Thứ bảy

(31/10/2026)

Sáng  Thứ bảy

(07/11/2026)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Địa - Oánh

 (1, 2,3)

Địa - Oánh

 (1, 2)

Địa - Oánh

 (1, 2)

Địa - Oánh

 (1,2,3)

GDKTPL-Nhựt

 (4, 5)

GDKTPL-Nhựt

 (3,4, 5)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

GDKTPL-Nhựt

 (1,2,3)

GDKTPL-Nhựt

 (1,2)

Địa - Oánh

 (4,5)

Địa - Oánh

 (3,4,5)

Địa - Oánh

 (3,4,5)

Địa - Oánh

 (4,5)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Địa - Huệ

 (1, 2,3)

Địa - Huệ

 (1, 2)

Địa - Huệ

 (1, 2)

Địa - Huệ

 (1,2,3)

GDKTPL-Nhựt

 (4, 5)

GDKTPL-Nhựt

 (3,4, 5)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

GDKTPL-Nhựt

 (1,2,3)

GDKTPL-Nhựt

 (1,2)

Địa - Huệ

 (4,5)

Địa - Huệ

 (3,4,5)

Địa - Huệ

 (3,4,5)

Địa - Huệ

 (4,5)

Địa - Huệ

 (1, 2)

Địa - Huệ

 (1,2,3)

Địa - Huệ

 (1,2)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

GDKTPL-Ngân

 (3, 4)

GDKTPL-Ngân

 (3, 4, 5)

Địa - Long

 (4,5)

Địa - Long

 (1,2,3)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Địa - Long

 (3,4,5)

GDKTPL-Ngân

 (3, 4)

GDKTPL-Ngân

 (3, 4, 5)

11A4

11A1

11A2

11A3

11A5

11A6



Địa - Long

 (1,2)

GDKTPL-Ngân

 (4,5)

GDKTPL-Ngân

 (1,2,3)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Địa - Long

 (1,2,3)

Địa - Long

 (4,5)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Địa - Long

 (4,5)

Địa - Long

 (3,4,5)

Địa - Long

 (1,2,3)

Địa - Long

 (1,2)

GDKTPL-Ấu

 (1,2,3)

GDKTPL-Ấu

 (1,2)

GDKTPL-Ấu

 (3,4,5)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Địa - Phương

 (1,2)

Địa - Phương

 (3,4,5)

Địa - Phương

 (4,5)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Địa - Phương

 (1,2)

Địa - Phương

 (1,2,3)

GDKTPL-Ấu

 (1,2,3)

GDKTPL-Ấu

 (1,2)

Địa - Phương

 (4,5)

Địa - Phương

 (3,4,5)

Địa - Tiến

 (1,2)

Địa - Tiến

 (1,2,3)

Địa - Tiến

 (1,2)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

GDKTPL-Ấu

 (3, 4,5)

Âm nhạc - Triều

 (1, 2)

Địa - Tiến

 (1,2,3)

Địa - Tiến

 (1,2)

Địa - Tiến

 (4,5)

Địa - Tiến

 (3,4,5)

GDKTPL-Ấu

 (1,2,3)

GDKTPL-Ấu

 (1,2)

* Các tiết chủ đề về Âm nhạc ghép lớp, học tại Hội trường.

- Nhóm 1: , 11A1, 11A2, 11A10,11A12

- Nhóm 2: 11A3,11A4, 11A18, 11A9

- Nhóm 3: 11A5, 11A6, 11A7,11A11

11A7

11A8

11A9

11A10

11A11

11A12



* Các lớp học chủ đề về GDKTPL  ghép lớp, học tại Hội trường.

- Lớp 11A5, 11A6 học trại Hội trường (Cô Ngân)

- Lớp 11A9, 11A11 học trại Hội trường (Cô Ấu)

- Lớp 11A10, 11A12 học trại Hội trường (Cô Ấu)

Thời gian học:

     Tiết 2:  bắt đầu  13
h
20      -  Tiết 3: bắt đầu 14

h
10      -  Tiết 4: bắt đầu 15

h
10         -  Tiết 5: bắt đầu 16

h
00


